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        Họ và tên:.............................................................................Lớp: 5... 
	Điểm


	Nhận xét, họ tên, chữ kí của giáo viên


I. Trắc nghiệm:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Bài 1. Số "Bốn mươi bảy đơn vị bốn phần mười và tám phần trăm" viết là: 
	A. 47,480              
	B. 47,48                        
	C. 47,0480              
	D. 47,048


Bài 2. Phân số thập phân 
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 được viết dưới dạng số thập phân là: 
	A. 0,0834              
	B. 0,834                        
	C. 8,34                   
	D. 83,4


Bài 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 35m2 7dm2 = ... m2 là: 
	A. 3,57  
	B. 35,07                        
	C. 35,7                    
	D. 35,007


Bài 4. Mua 2 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy mua 10 quyển vở như thế hết số tiền là:
	A. 60 000 đồng    
	B. 600 000 đồng          
	C. 240 000 đồng           
	D. 120 000 đồng


Bài 5. Phép tính (45,6 : 12) - 2,03 có kết quả là:

	A. 1,77      
	B. 24,1       
	C. 36,97        
	D. 4,06.


Bài 6. Số dư trong phép tính 43,19 : 21 là:

	A. 14      
	B. 0,14       
	C. 1,4        
	D. 0,014


Bài 7. Tỉ số phần trăm của 16 và 25 là:
	A. 6,4%
	B.  0,64%
	C.  64%
	D.  6,04%


II. Tự luận:

Bài 8. Đặt tính rồi tính: 
           a. 12,5 x 2,3                                             b. 19,72 : 5,8

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 9. Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75% còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó? ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Bài 10. Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?
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Tổng 10 điểm (Mỗi bài 1 điểm).
Bài 1. B
Bài 2. D
Bài 3. B
Bài 4. D
Bài 5. A
Bài 6. B 
Bài 7. C
Bài 8. (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)  

35,124                    17,42                 12,5                19,7,2   5,8
 24,682                      8,624           x    2,3                  2 32    3,4
 59,806                      8,796                375                       0

                                                         250                           

                                                        28,75
Bài 9. (Học sinh có thể làm một trong hai cách)
	Cách 1:
Bài giải

Số học sinh 10 tuổi là: 

32 : 100 x 75 = 24 (học sinh)

Số học sinh 11 tuổi là 

32 – 24 = 8 (học sinh)

                  Đáp số: 8 học sinh
	Cách 2: 

Bài giải

Số học sinh 11 tuổi chiếm số phần trăm là

100 % - 75% = 25%

Số học sinh 11 tuổi là:

32 : 100 x 25 = 8 (học sinh)

                    Đáp số: 8 học sinh


Bài 10. 

Bài giải 

Cạnh khu vườn đó là: 
1000 : 4 = 250 (m)

Diện tích khu vườn đó là: 
250 x 250 = 62500 (m2) 
          62500 m2 = 6,25 (ha)
                          Đ/S: 62500 m2
                               6,25 ha 
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